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Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa r r% KLGD

Ngô
ZCEK20 335.50 328.00 331.50 +3.75 +1.14% 135,987

ZCEN20 340.50 333.50 337.25 +3.75 +1.12% 100,506

Đậu 

tương

ZSEK20 862.25 854.25 854.75 -0.75 -0.09% 72,962

ZSEN20 868.00 860.50 861.00 -0.25 -0.03% 61,856

Khô 

đậu 

tương

ZMEK20 297.5 293.7 293.8 -3.2 -1.08% 49,520

ZMEN20 301.4 297.6 297.8 -2.1 -0.70% 44,134

Dầu 

đậu 

tương

ZLEK20 27.70 26.78 27.48 +0.65 +2.42% 50,837

ZLEN20 28.03 27.10 27.81 +0.66 +2.43% 38,049

Lúa mỳ
ZWAK20 555.75 545.25 549.25 -6.50 -1.17% 61,117

ZWAN20 550.25 541.00 547.50 -3.50 -0.64% 50,874

BẢN GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 07/04/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 07/04/2020

Đóng cửa r%

Dow Jones 22,653.86 -0.12%

S&P 500 2,659.41 -0.16%

Nasdaq 7,887.26 -0.33%

FTSE100 5,704.25 +2.18%

Nikkei225 18,950.11 +2.01%

Shanghai Composite 2,820.76 +2.05%

Dollar Index 99.96 -0.82%

USD/BRL 5.2212 -1.22%

Dầu WTI (USD/thùng) 23.63 -9.39%

Dầu Brent (USD/thùng) 31.87 -3.57%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA BIỂU ĐỒ ĐÁNG CHÚ Ý
▪ Pháp: Bộ nông nghiệp ước tính diện tích gieo trồng lúa mỳ mềm nước này trong năm 2020 đạt 4.6

triệu héc-ta, giảm so với mức 4.7 triệu héc-ta trong báo cáo tháng trước. Trong dự đoán đầu tiên hồi

tháng 12, Bộ nông nghiệp đã đưa ra dự đoán ở mức 4.73 triệu héc-ta. Đây là mức giảm 7.5% so với

năm ngoái và là diện tích gieo trồng lúa mỳ thấp nhất tại Pháp trong vòng 17 năm qua.

▪ Malaysia: Theo Hiệp hội dầu cọ Malaysia cho biết, nước này đang đứng trước nguy cơ bị thiệt hại

500,000 tấn dầu cọ tại bang Sabah, bang sản xuất dầu cọ lớn nhất tại Malaysia, sau khi các đồn

điền dầu cọ tại bang này buộc phải cách ly 14 ngày theo yêu cầu của chính phủ. Thiệt hại về tiền có

thể lên tới 99 triệu USD, dựa trên giá thị trường hiện nay.

▪ US: Theo một báo cáo được National Agricultural Statistics Service – NASS, cơ quan trực thuộc Bộ

nông nghiệp Mỹ – USDA đưa ra trong ngày hôm nay, tổ chức này sẽ khảo sát lại diện tích và năng

suất ngô tại các vùng thu hoạch chậm ở Michigan, Minnesota, South Dakota và Wisconsin. Điều này

có thể sẽ dẫn đến sự thay đổi bất thường đối với số liệu tồn kho cuối vụ trong báo cáo tháng 5 này.

▪ Trung Quốc: Tập đoàn Cofeed của Trung Quốc cho biết thị trường nội địa của Trung Quốc dự kiến

sẽ chỉ nhập khẩu khoảng 105 tàu đậu tương, tương đương 6.9 triệu tấn trong tháng 4 này, khi các lo

ngại về vấn đề logistics tại Nam Mỹ có thể làm chậm tiến độ tàu cập cảng. Vào tháng 4 năm 2019,

Trung Quốc đã nhập khẩu 7.6 triệu tấn đậu tương, theo số liệu Hải quan.

▪ Brazil: Theo báo cáo của USDA chi nhánh nước này cho biết:

- Sản lượng ngô 2019/20 của nước này chỉ đạt 100.0 triệu tấn, so với mức 101.0 triệu tấn trong

báo cáo tháng 3 của USDA, và sản lượng 101.0 triệu tấn của niên vụ trước.

- Xuất khẩu ngô 2019/20 của Brazil dự báo sẽ chỉ đạt 34.0 triệu tấn, giảm mạnh so với mức 36.0 triệu

tấn trong báo cáo tháng 3 của USDA và mức 39.85 triệu tấn đã xuất khẩu trong niên vụ trước.

THỜI TIẾTBẢNG GIÁ NGÔ & LÚA MỲĐẬU TƯƠNGTIN TỨC

2/5



BẢN TIN NÔNG SẢN NGÀY 08/04/2020
SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

VIỆT NAM

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN

❖ Mỹ:

‐ Tại Midwest, thời tiết có mưa đáng kể trong ngày hôm nay, sau đó khô ráo trong 2

ngày tới. Mưa sẽ trở lại trên toàn bộ khu vực vào cuối tuần.

‐ Tại vùng đồng bằng phía Nam, mưa sẽ bắt đầu xuất hiện ở Texas từ ngày mai với

lượng nhỏ, sau đó sẽ lớn dần và lan ra trên toàn vùng.

❖ Brazil:

‐ Tại miền trung, thời tiết có mưa nhỏ – trung bình ở cả Mato Grosso và Goias trong vài

ngày tới. Phía bắc Brazil, ở khu vực sông Amazon có mưa rất to, có thể gây ra tình

trạng ngập úng.

‐ Tại phía nam, cả Parana và Rio Grande do Sul đều không có mưa trong vài ngày tới.

❖ Argentina:

‐ Thời tiết hoàn toàn khô ráo ở các vùng sản xuất lớn trong 3 – 5 ngày tới, gây ra các lo

ngại đối với mùa vụ.

BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤ

THỜI TIẾTBẢNG GIÁ NGÔ & LÚA MỲĐẬU TƯƠNGTIN TỨC
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ĐẬU TƯƠNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Đậu tương tháng 5 thay đổi không đáng kể, đóng cửa

ở mức 854.75 cents/giạ, giảm nhẹ 0,09% do ảnh

hưởng bởi việc Trung Quốc dự báo sẽ nhập khẩu đậu

tương ít hơn trong tháng này.

▪ Kháng cự: 880 ; 900

▪ Hỗ trợ: 850 ; 820

KHÔ ĐẬU TƯƠNG

▪ Khô đậu tương tháng 5 đóng cửa tiếp tục giảm mạnh

1.08% về mức 293.8 USD/tấn, đây là phiên giảm thứ 6

liên tiếp các vấn đề vận chuyển tại Argentina đã không

còn đáng lo ngại cộng thêm diễn biến trái chiều với giá

dầu đậu tương.

▪ Kháng cự: 300 ; 320

▪ Hỗ trợ: 291 ; 280

BIỂU ĐỒ GIÁ 

THỜI TIẾTBẢNG GIÁ NGÔ & LÚA MỲĐẬU TƯƠNGTIN TỨC
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LÚA MỲ BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Lúa mỳ đóng cửa giảm mạnh 1,17% về mức 549.25

cents/giạ do chất lượng mùa vụ bất ngờ tăng trong báo

cáo Crop Progress tuần này của USDA, cùng với đó là

các vấn đề tắc nghẽn ở Nga được chính phủ thông báo

là không đáng là ngại vì nông sản vẫn được vận

chuyển đến cảng bằng tàu hỏa bình thường.

▪ Kháng cự: 570 ; 590

▪ Hỗ trợ: 540 ; 520

NGÔ

▪ Ngô đóng cửa tăng mạnh 1.14% lên mức 331.50 do

các thông tin tích cực từ việc Trung Quốc sẽ sớm thực

hiện các thỏa thuận thương mại với Mỹ trong đó có

cam kết mua 40 tỷ USD nông sản và USDA Brazil giảm

dự báo sản lượng ngô từ 101.0 xuống 100.0 triệu tấn.

▪ Kháng cự: 350 ; 365

▪ Hỗ trợ: 330 ; 300

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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